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	TT
	Họ và tên
	Chức danh/ Đơn vị công tác

	KHỐI TRƯỜNG MẦM NON

	1. 
	Nguyễn Thị Khánh Huyền
	Giáo viên,  Phó bí thư chi đoàn Trường mầm non Bắc Biên

	2. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen

	3. 
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	Giáo viên Trường mầm non Tân Mai

	4. 
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Giáo viên, Tổ phó chuyên môn Trường mầm non Hoa Thủy Tiên

	5. 
	Nguyễn Ngọc Anh
	Hiệu trưởng Trường mầm non Gia Quất

	6. 
	Nguyễn Hồng Nhung
	Giáo viên, Uỷ viên BCH Chi đoàn Trường mầm non Ngọc Thụy

	7. 
	Nguyễn Thị Hương
	Phó hiệu trưởng Trường mầm non Tràng An

	8. 
	Nguyễn Thị Lan
	Phó chủ tịch công đoàn Trường mầm non Cự Khối

	9. 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhân viên Cô nuôi Trường mầm non Phúc Lợi

	10. 
	Hà Thị Thùy
	Phó hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Sao

	11. 
	Nguyễn Thị Hiếu
	Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn Trường mầm non Việt Hưng

	12. 
	Vũ Thị Huệ
	Nhân viên y tế Trường mầm non Hoa Sữa

	13. 
	Nguyễn Thị Hương Trang
	Giáo viên, Tổ phó chuyên môn, Tổng phụ trách Trường mầm non Đô Thị Việt Hưng

	14. 
	Nguyễn Thị Ngọt
	Nhân viên nuôi dưỡng Trường mầm non Đức Giang

	15. 
	Nguyễn Thị An
	Hiệu trưởng Trường mầm non Ben Ben

	16. 
	Nguyễn Thị Hồng Giang
	Giáo viên Trường mầm non tư thục Thần Đồng

	17. 
	Vũ Bích Hạnh
	Phó hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Anh Đào

	18. 
	Đào Thanh Huệ
	Giáo viên, Phó chủ tịch công đoàn Trường mầm non Hoa Mai

	19. 
	Lê Thị Ngân
	Giáo viên Trường mầm non Bồ Đề

	20. 
	Lữ Thu Hiền
	Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn Trường mầm non Chim Én

	21. 
	Nguyễn Thị Hường
	Cô nuôi Trường mầm non Cầu Vồng Xanh

	22. 
	Hồ Thị Thu
	Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Phúc Đồng

	23. 
	Cao Thị Hiền Lương
	Giáo viên Trường mầm non Bắc Cầu

	24. 
	Đỗ Thị Thúy Hằng
	Phó Chủ tịch công đoàn, Giáo viên Trường mầm non Long Biên A

	25. 
	Lê Thị Ngọc
	Giáo viên, Bí thư chi đoàn Trường mầm non Thượng Thanh

	26. 
	Nguyễn Phương Hạnh
	Phó hiệu trưởng Trường mầm non Long Biên

	27. 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Giáo viên Trường mầm non Thạch Bàn

	28. 
	Nguyễn Hồng Hiếu
	Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Trường mầm non Nắng Mai

	29. 
	Nguyễn Thị Phương Hoa
	Chủ tịch công đoàn Trường mầm non Tuổi Hoa

	30. 
	Nguyễn Khánh Hòa
	Giáo viên Trường mầm non Hoa Hướng Dương

	31. 
	Trần Thị Hồng Liên
	Giáo viên Trường mầm non Giang Biên

	32. 
	Phạm Thị Đoan Trang
	Giáo viên Trường mầm non Gia Thượng

	33. 
	Nguyễn Thị Giang
	Giáo viên Trường mầm non Thạch Cầu

	34. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nhân viên nuôi dưỡng Trường mầm non Gia Thụy

	35. 
	Nguyễn Thị Thanh Ngà
	Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Sơn Ca

	36. 
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	Phó bí thư chi đoàn Trường mầm non Đô Thị Sài Đồng

	KHỐI TRƯỜNG TIỂU HỌC

	37. 
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo viên Trường tiểu học Đô thị Sài Đồng

	38. 
	Nguyễn Ngọc Huyền
	Giáo viên Trường tiểu học Gia Thụy

	39. 
	Phạm Lan Anh
	Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Đoàn Khuê

	40. 
	Nguyễn Thị Phương
	Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngọc Thụy

	41. 
	Nguyễn Thị Phương Lan
	Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học Gia Thượng

	42. 
	Tạ Thị Hồng Nhung
	Giáo viên Trường tiểu học Thanh Am

	43. 
	Đỗ Thị Hồng Liên
	Giáo viên Trường tiểu học Long Biên

	44. 
	Trần Thị Dung
	Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học Ngô Gia Tự

	45. 
	Lê Thị Chung
	Hiệu trưởng Trường tiểu học Bồ Đề

	46. 
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Ngọc Lâm

	47. 
	Hoàng Thị Ánh Tuyết
	Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Trường tiều học Phúc Đồng

	48. 
	Nguyễn Thủy Tiên
	Giáo viên Trường tiểu học Giang Biên

	49. 
	Ngô Thị Thu Nguyệt
	Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Trường tiểu học Cự Khối

	50. 
	Nguyễn Trà My
	Giáo viên Trường tiểu học Lý Thường Kiệt

	51. 
	Đào Thị Thu Huyền
	Giáo viên Trường tiểu học Ái Mộ A

	52. 
	Đỗ Thanh Hương
	Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Bàn B

	53. 
	Hoàng Mai Phương
	Giáo viên Trường tiểu học Phúc Lợi

	54. 
	Phùng Thị Hồng Nhung
	Giáo viên,Tổng phụ trách đội Trường tiểu học Ái Mộ B

	55. 
	Nguyễn Thị Phượng
	Hiệu trưởng Trường tiểu học Gia Quất

	56. 
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên Trường tiểu học Đức Giang

	57. 
	Phạm Thị Tuyến
	Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch công đoàn Trường tiểu học Lê Quý Đôn

	58. 
	Dương Huyền Trang
	Giáo viên Trường tiểu học Thạch Bàn A

	59. 
	Nguyễn Thu Thảo
	Giáo viên Trường tiểu học Đoàn Kết

	60. 
	Hứa Thị Thu Huyền
	Hiệu trưởng Trường tiểu học Vũ Xuân Thiều

	61. 
	Hoàng Thị Thúy Hường
	Giáo viên Trường tiểu học Sài Đồng

	62. 
	Nguyễn Thu Phương
	Giáo viên Trường tiểu học Thượng Thanh

	63. 
	Nguyễn Thị Thanh Liễu
	Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn tổ 1 Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng

	64. 
	Dương Thanh Tuyền
	Nhân viên Văn thư Trường tiểu học Việt Hưng

	KHỐI TRƯỜNG THCS

	65. 
	Đỗ Thị Thu Hoài
	Phó hiệu trưởng Trường THCS Thượng Thanh

	66. 
	Lê Kim Tuyến
	Hiệu trưởng Trường THCS Gia Quất

	67. 
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Nhân viên thư viện  Trường THCS Phúc Đồng

	68. 
	Trần Thị Đậu
	Ủy viên BCH Công đoàn, Tổ phó chuyên môn Trường THCS Long Biên

	69. 
	Lê Triệu Oanh
	Giáo viên, Tổ trưởng tổ Xã hội Trường THCS Ngọc Thụy

	70. 
	Lê Kim Tuyến
	Hiệu trưởng Trường THCS Gia Quất

	71. 
	Khổng Thu Trang
	Giáo viên Trường THCS Thanh Am

	72. 
	Phạm Thị Hậu
	Nhân viên thư viện Trường THCS Phúc Lợi

	73. 
	Lê Thị Hồng Thái
	Hiệu trưởng Trường THCS Cự Khối

	74. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An

	75. 
	Lê Thị Huệ
	Giáo viên Trường PTCS Hy Vọng

	76. 
	Đinh Hồng Phương
	Nhân viên Trường THCS Đức Giang

	77. 
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	Phó hiệu trưởng Trường THCS Thạch Bàn

	78. 
	Võ Hương Lam
	Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

	79. 
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Giáo viên Trường THCS Ngô Gia Tự

	80. 
	Đỗ Thị Thanh Hương
	Uỷ viên BCH Công đoàn Trường THCS Ngọc Lâm

	81. 
	Lưu Thị Thu Dung
	Giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt

	82. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Chủ tịch công đoàn Trường THCS Bồ Đề

	83. 
	Vũ Thị Thanh Tâm
	Giáo viên Trường THCS Ái Mộ

	84. 
	Nguyễn Thị Kim Thúy
	Hiệu trưởng Trường THCS Đô Thị Việt Hưng

	85. 
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn

	86. 
	Dương Phương Hảo
	Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sài Đồng

	87. 
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Chủ tịch công đoàn Trường Trung cấp Quang Trung

	88. 
	Trần Thị Trang
	Tổ phó tổ Khoa học Xã hội Trường THCS Việt Hưng

	KHỐI DOANH NGHIỆP

	89. 
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty cổ phần may mặc QTNP

	90. 
	Bùi Thị Thanh Khuyên
	Chuyên viên C&B Công ty TNHH Thanh An

	91. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Kim Tín

	92. 
	Nguyễn Thị Mai
	Công nhân Công ty cổ phần Thực phẩm Việt Nam

	93. 
	Trần Thị Hải
	Nhân viên HCNS Công ty TNHH Shinhan Vina

	94. 
	Nguyễn Thị Dung
	Tổ trưởng tổ tạp vụ Ban quản lý tòa nhà Công ty cổ phần tập đoàn Hóa chất nhựa

	95. 
	Nguyễn Thị Hằng
	Nhân viên kế toán tài vụ Công ty cổ phần Cơ giới và xây dựng Gia Lâm

	96. 
	Đào Thị Niềm
	Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần Cầu Vồng Đỏ

	97. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Chuyên viên Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Savico Hà Nội

	98. 
	Trịnh Thị Thu Hương
	Nhân viên Hành chính nhân sự Công ty TNHH Toyota Long Biên

	99. 
	Trần Thu Hiền
	Kế toán trưởng Công ty xăng dầu khu vực I

	100. 
	Vũ Thị Tuyết Thanh
	Phó Giám đốc Công ty TNHH May Đức Giang

	101. 
	Hoàng Thị Mỳ
	Cán bộ tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân phường Thượng Thanh

	102. 
	Lê Thị Tuyết Thanh
	Chuyên viên kế toán Công ty cổ phần xuất nhập khẩu  Máy và phụ tùng – Chi nhánh Nam Hà Nội

	103. 
	Nguyễn Thùy Linh
	Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại Thái Phương

	104. 
	Nguyễn Thị Quyết
	Đội trưởng đội xe tải, Ủy viên BCH Công đoàn Công ty TNHH thương mại Việt Tuấn

	105. 
	Trần Thị Hằng
	Chuyên viên Nhân sự Công ty cổ phần Công nghiệp Weldcom

	106. 
	Đặng Thị Thuy
	Thủ kho Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng đô thị Bình Minh

	107. 
	Đinh Thị Kim Liên
	Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Gia Lâm

	108. 
	Nguyễn Thị Miên
	Cán bộ quản lý địa bàn Công ty cổ phần Công trình đô thị Phú Thành

	109. 
	Nguyễn Vân Anh
	Nhân viên Văn phòng Công ty TNHH thiết bị điện cơ khí HQ

	110. 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Chuyên viên nhân sự tổng hợp Công ty TNHH Thời trang VMG tại thành phố Hà Nội

	
	KHỐI HCSN
	

	111. 
	Trần Minh Hạnh
	Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên.

	112. 
	Phạm Thị Hoa
	Chủ tịch công đoàn Hội Người mù quận Long Biên

	113. 
	Phạm Thị Kim Huệ
	Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên

	114. 
	Đào Thanh Bình
	Chủ tịch Công đoàn Kho bạc nhà nước Long Biên

	115. 
	Đoàn Thị Bắc 
	Chuyên viên tổng hợp thu Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

	KHỐI PHƯỜNG

	116. 
	Nguyễn Hồng Phương
	Phát thanh viên Đài truyền thanh phường Ngọc Thụy

	117. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch công đoàn phường Sài Đồng

	118. 
	Đặng Thị Thu Huyền
	Công chức tư pháp – Hộ tịch phường Cự Khối

	119. 
	Nguyễn Thu Hằng 
	Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đức Giang

	120. 
	Nguyễn Thị Hằng
	Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc phường Giang Biên

	121. 
	Lê Bích Trang
	Công chức văn hóa xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động TBXH phường Thạch Bàn

	122. 
	Vũ Thị Nguyệt
	Công chức Văn phòng thống kê UBND phường Bồ Đề

	123. 
	Nguyễn Thị Tuyết
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Biên

	124. 
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Công chức Tài chính kế toán UBND phường Ngọc Lâm

	125. 
	Trần Thị Hoa
	Công chức Tài chính kế toán UBND phường Thượng Thanh

	126. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Bí thư Đảng ủy phường Phúc Đồng

	127. 
	Cồ Thị Hoài Anh
	Công chức Tài chính, kế toán UBND phường Gia Thụy


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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